
STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

1 0470141088 Bùi Ngọc Thảo Vy 01/09/1995 8 0 6 4.0 4.8 1 2.9

2 0470151002 Ngô Thị Phước Bình 29/06/97 0 7 6 6.3 5.1 2 3.5

3 0470151003 Phan Liểu Bình 08/05/97 10 8 8 8.0 8.4 9 8.7

4 0470151005 Nguyễn Thành Danh 29/08/96 1 7 6 6.3 5.3 2 3.6

5 0470151008 Nguyễn Ngọc Thùy Dương 12/03/97 8 7 6 6.3 6.7 5 5.8

6 0470151010 Huỳnh Văn Được 23/11/97 1 8 6 6.7 5.5 3 4.3

7 0470151013 Trần Huế Hảo 17/08/95 10 8 8 8.0 8.4 8 8.2

8 0470151015 Võ Phước Hiển 15/05/96 7 7 7 7.0 7.0 6 6.5

9 0470151016 Đàm Mạnh Hiếu 11/04/97 5 6 7 6.7 6.3 1 3.7

10 0470151017 Nguyễn Hồng Hiếu 25/04/97 8 8 9 8.7 8.5 6 7.3

11 0470151021 Phùng Thị Mỹ Hoa 23/06/96 10 8 9 8.7 8.9 9 9.0

12 0470151022 Võ Thị Huỳnh Hoa 19/11/94 10 8 8 8.0 8.4 1 4.7

13 0470151024 Lê Thị Kim Hồng 08/06/97 7 7 8 7.7 7.5 0 3.8

14 0470151026 Võ Như Huyền 19/01/97 7 6 8 7.3 7.3 4 5.6
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14 0470151026 Võ Như Huyền 19/01/97 7 6 8 7.3 7.3 4 5.6

15 0470151029 Nguyễn Phi Kha 13/07/97 1 6 7 6.7 5.5 0 2.8

16 0470151034 Huỳnh Phú Lộc 16/06/97 0 0 7 4.7 3.7 1 2.4

17 0470151035 Trần Hữu Lợi 04/08/91 10 8 7 7.3 7.9 6 6.9

18 0470151037 Nguyễn Thị Khánh Ly 08/03/95 0 0 6 4.0 3.2 1 2.1

19 0470151038 Lê Thị Ngọc Mai 17/10/95 10 7 4 5.0 6.0 6 6.0

20 0470151040 Trần Phương Nam 17/09/97 1 6 6 6.0 5.0 3 4.0

21 0470151042 Nguyễn Thị Hồng Nga 18/03/97 1 6 7 6.7 5.5 7 6.3

22 0470151043 Lê Thị Kim Ngân 21/01/97 6 7 8 7.7 7.3 8 7.7

23 0470151050 Đỗ Thị Hồng Nhung 10/08/97 0 7 6 6.3 5.1 1 3.0

24 0470151051 Huỳnh Ngọc Huyền Như 17/07/97 1 8 5 6.0 5.0 1 3.0

25 0470151055 Thái Hồng Phú 03/01/94 0 4 3 3.3 2.7 1 1.8

26 0470151056 Trần Kim Phụng 22/03/97 8 7 5 5.7 6.1 6 6.1

27 0470151057 Trần Thị Kim Phụng 21/08/97 10 6 7 6.7 7.3 7 7.2

28 0470151059 Nguyễn Thị Kim Phượng 22/04/97 9 7 9 8.3 8.5 7 7.7

29 0470151061 Trương Hoàng Sang 07/01/97 4 8 8 8.0 7.2 5 6.1

30 0470151063 Nguyễn Ngọc Bảo Tâm 29/06/97 8 8 8 8.0 8.0 8 8.0

31 0470151065 Phạm Phi Tấn 01/03/97 7 8 8 8.0 7.8 1 4.4

32 0470151066 Võ Lê Tấn 16/05/95 8 6 7 6.7 6.9 1 4.0

33 0470151069 Nguyễn Huỳnh Như Thảo 25/09/95 4 7 7 7.0 6.4 1 3.7

34 0470151076 Bùi Thị Mai Thy 28/09/97 9 6 8 7.3 7.7 5 6.3

35 0470151078 Lê Thị Đài Trang 15/05/96 0 7 5 5.7 4.5 2 3.3

36 0470151079 Sanh Thanh Trang 05/11/96 6 7 9 8.3 7.9 8 7.9

37 0470151081 Lê Thị Ngọc Trâm 06/08/95 5 8 7 7.3 6.9 3 4.9

38 0470151083 Lê Phước Triết 21/11/96 1 0 8 5.3 4.5 2 3.2



STT Mã số Họ Tên Ngày sinh CC 15P 1T TBKT GK Thi L1 TK 1

39 0470151084 Nguyễn Thị Thu Trinh 16/03/97 4 8 7 7.3 6.7 1 3.8

40 0470151085 Trần Thị Mộng Trinh 09/03/97 7 7 8 7.7 7.5 3 5.3

41 0470151086 Đặng Minh Trí 28/08/97 4 8 9 8.7 7.7 3 5.4

42 0470151087 Nguyễn Minh Trí 06/01/97 2 8 8 8.0 6.8 5 5.9

43 0470151088 Võ Minh Trí 19/06/1996 1 0 8 5.3 4.5 4 4.2

44 0470151090 Nguyễn Thị Trọng 22/05/97 10 6 9 8.0 8.4 6 7.2

45 0470151092 Nguyễn Quốc Anh Tuấn 27/09/96 6 8 9 8.7 8.1 9 8.6

46 0470151094 Nhan Thanh Vy 27/05/96 6 7 9 8.3 7.9 8 7.9

47 0470151095 Vũ Nguyễn Thảo Vy 03/10/96 7 7 9 8.3 8.1 9 8.5


